
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Số: 1189/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên Phủ, ngày 19 tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ 

công tác năm học 2024-2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ- CP, ngày 31/12/2023 của chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi 

đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 5/2024/QĐ-UBND, ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ kết quả họp xét thi đua khen thưởng công tác năm học 2024-2025 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Điện Biên Phủ ngày 19/6/2025; 

Theo đề nghị của phòng Nội vụ thành phố tại tờ trình số 292/TTr-NV ngày 

19/6/2025 về việc ban hành Quyết định tặng Giấy khen.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 25 tập thể và 313 cá nhân đã có nhiều thành 

tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2024-2025 trên địa bàn thành 

phố Điện Biên Phủ (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng bằng tiền: 254.100.000 đồng (Hai trăm năm mươi bốn 

triệu một trăm nghìn đồng). Trong đó: Thưởng cho mỗi tập thể 1.400.000 đồng 

(Một triệu bốn trăm nghìn đồng); mỗi cá nhân 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn 

đồng). Số tiền thưởng trên trích trong nguồn kinh phí thi đua khen thưởng thành 

phố Điện Biên Phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- LĐ UBND thành phố; 

- Lưu: VT; TĐKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hưng 
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DANH SÁCH 

KHEN THƯỞNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 

 của Chủ tịch UBND thành phố) 

–––––––––––– 

I. TẬP THỂ: 25 tập thể 

STT Đơn vị 

1 Trường Mầm non Hoa Mai 

2 Trường Mầm non Thanh Bình 

3 Trường Mầm non Sơn Ca 

4 Trường Mầm non Nam Thanh 

5 Trường Mầm non Hoa Hồng 

6 Trường Mầm non Hoa Sen 

7 Trường Mầm non Mường Phăng 

8 Trường Mầm non Hoạ Mi 

9 Trường Mầm non Hoa Mơ 

10 Trường Mầm non số 2 Nà Nhạn 

11 Trường Mầm non số 1 Pá Khoang 

12 Trường Mầm non Tà Cáng 

13 Trường Mầm non Thanh Trường 

14 Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn 

15 Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn 

16 Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang 

17 Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu 

18 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 

19 Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

20 Trường THCS Thanh Bình 

21 Trường THCS xã Nà Nhạn 

22 Trường THCS Tân Bình 

23 Trường THCS Nam Thanh 

24 Trường THCS Trần Can  

25 Trường TH-THCS Thanh Minh 
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II. CÁ NHÂN: 313 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị 

  CẤP HỌC TIỂU HỌC: 119    

1 Nguyễn Thị Thuý Phó Hiệu trưởng Mầm non Him Lam 

2 Phùng Thị Hương Giáo viên Mầm non Him Lam 

3 Lò Thị Lả Giáo viên Mầm non Him Lam 

4 Nguyễn Thị Thu Dung Giáo viên Mầm non Him Lam 

5 Cao Thu Nghĩa Giáo viên Mầm non Him Lam 

6 Bùi THị Thảo Giáo viên Mầm non Him Lam 

7 Nguyễn Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Mầm non 7/5 

8 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Mầm non 7/5 

9 Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên Mầm non 7/5 

10 Trịnh Thị Như Quỳnh Giáo viên Mầm non 7/5 

11 Chẻo Y Mẩy 
Nhân viên y tế trường 

học 
Mầm non 7/5 

12 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Mầm non 7/5 

13 Trịnh Thị Thúy (1985) Giáo viên Mầm non 7/5 

14 Vũ Thị Hiên Giáo viên Mầm non 7/5 

15 Phạm Thị Vinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Sơn Ca 

16 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên Mầm non Sơn Ca 

17 Đỗ Thu Thủy Giáo viên Mầm non Sơn Ca 

18 Phạm Thị Quỳnh Giáo viên Mầm non Sơn Ca 

19 Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên Kế toán Mầm non Hoa Ban 

20 Lò Thị Vui Giáo viên Mầm non Hoa Ban 

21 Đỗ Thị Nhuần Giáo viên Mầm non Hoa Ban 

22 Lê Thị Thu Hương Giáo viên Mầm non Hoa Ban 

23 Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Mầm non Hoa Ban 

24 Lê Thị Bích Lựu Giáo viên Mầm non Hoa Ban 

25 Bùi Minh Huế Giáo viên Mầm non Hoa Ban 

26 Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng Mầm non Noong Bua 

27 Lê Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Mầm non Noong Bua 

28 Vũ Thị Thuỳ Vân Giáo viên Mầm non Noong Bua 

29 Lương Hồng Châu Giáo viên Mầm non Noong Bua 

30 Nguyễn Quỳnh Hương Giáo viên Mầm non Noong Bua 

31 Vũ Thị Hồng Thắm Hiệu trưởng Mầm non Thanh Minh 

32 Chu Thị Hà Giáo viên Mầm non Thanh Minh 
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33 Lê Thị Thu Hường Giáo viên Mầm non Thanh Minh 

34 Nguyễn Thị Lành Giáo viên Mầm non Thanh Minh 

35 Trần Thị Lệ Quyên Giáo viên Mầm non Thanh Bình 

36 Trần Thị Thu Hương Giáo viên Mầm non Thanh Bình 

37 Phạm Thị Minh Hải Kế Toán Mầm non Thanh Bình 

38 Hoàng Thị Lan Anh Giáo viên Mầm non Thanh Bình 

39 Nguyễn Thị Lương Giáo viên Mầm non Thanh Bình 

40 Phạm Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Trường 

41 Hà Thu Hiên Giáo viên Mầm non Thanh Trường 

42 Nguyễn Thị Biên Giáo viên Mầm non Thanh Trường 

43 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên Mầm non Thanh Trường 

44 Đào Thị Tươi Giáo viên Mầm non Thanh Trường 

45 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Giáo viên Mầm non Thanh Trường 

46 Lò Thị Hưng Giáo viên Mầm non Thanh Trường 

47 Thùng Thị Quy Giáo viên Mầm non Thanh Trường 

48 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Mầm non Nam Thanh 

49 Lưu Thị Huyền 
Nhân viên y tế trường 

học 
Mầm non Nam Thanh 

50 Lò Thị Hương Giáo viên Mầm non Nam Thanh 

51 Nguyễn Thị Hương Thảo Giáo viên Mầm non Nam Thanh 

52 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Mầm non Nam Thanh 

53 Hoàng Thị Giang Giáo viên Mầm non Nam Thanh 

54 Nguyễn Thị Vinh Hiệu trưởng Mầm non Hoa Hồng 

55 Tạ Thị Thương Giáo viên Mầm non Hoa Hồng 

56 Nguyễn Thị Thân Giáo viên Mầm non Hoa Hồng 

57 Bùi Thị Thanh Hương Giáo viên Mầm non Hoa Hồng 

58 Lê Thị Hồng Giáo viên Mầm non Hoa Hồng 

59 Trần Thị Thanh Nga 
Nhân viên y tế trường 

học 
Mầm non Hoa Hồng 

60 Cao Hiền Dịu Phó Hiệu trưởng Mầm non 20/10 

61 Ngô Thị Mỵ Giáo viên Mầm non 20/10 

62 Lò Thị Hồng Giáo viên Mầm non 20/10 

63 Trần Thị Minh Thư Giáo viên Mầm non 20/10 

64 Hà Thị Liên Thảo Giáo viên Mầm non 20/10 

65 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Mầm non 20/10 

66 Cà Thị Quỳnh Thanh Giáo viên Mầm non 20/10 

67 Vũ Thị Giang Hiệu trưởng Mầm non Hoa Mai 
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68 Lò Thị Hồng Nhung Giáo viên Mầm non Hoa Mai 

69 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Mầm non Hoa Mai 

70 Dương Thị Liên Thùy  
Nhân viên y tế trường 

học 
Mầm non Hoa Mai 

71 Phạm Thu Hằng Kế Toán Mầm non Hoa Mai 

72 Vì Thị Ơn Giáo viên Mầm non Hoa Mơ 

73 Lò Thị Kim Giáo viên Mầm non Hoa Mơ 

74 Phạm Thị Yến Giáo viên Mầm non Hoa Mơ 

75 Vũ Thị Lành Giáo viên Mầm non Hoa Mơ 

76 Bùi Thị Liên Giáo viên Mầm non Hoa Mơ 

77 Nguyễn Trọng Quyết Kế Toán Mầm non Hoa Mơ 

78 Lầu Thị Dung Giáo viên Mầm non Họa Mi 

79 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Mầm non Họa Mi 

80 Hà Thị Loan Giáo viên Mầm non Họa Mi 

81 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Mầm non Hoa Sen 

82 Nguyễn Thị Đào Giáo viên Mầm non Hoa Sen 

83 Đèo Thị Thúy Giáo viên Mầm non Hoa Sen 

84 Lê Thị Ánh Giáo viên Mầm non Hoa Sen 

85 Lường Thị Lại Giáo viên Mầm non số 2 xã Nà Nhạn 

86 Lường Thị Minh Giáo viên Mầm non số 2 xã Nà Nhạn 

87 Lường Thị Hương Giáo viên Mầm non số 2 xã Nà Nhạn 

88 Lường Thị Kim Dang Giáo viên Mầm non số 2 xã Nà Nhạn 

89 Đặng Thị Thảo Nhân viên kế toán Mầm non số 2 xã Nà Nhạn 

90 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Mầm non xã Nà Nhạn 

91 Hà Thị Phương Giáo viên Mầm non xã Nà Nhạn 

92 Lò Thị Biến Giáo viên Mầm non xã Nà Nhạn 

93 Lường Thị Lương Kế toán Mầm non xã Nà Nhạn 

94 Lê Thanh Miền Giáo viên Mầm non xã Nà Tấu 

95 Phạm Thị Phượng Giáo viên Mầm non xã Nà Tấu 

96 Quàng Thị Bình Giáo viên Mầm non xã Nà Tấu 

97 Hà Thị Tuyết Giáo viên Mầm non xã Nà Tấu 

98 Đào Thị Thúy Hòa 
Nhân viên y tế trường 

học 
Mầm non xã Nà Tấu 

99 Đàm Thị Đô Phó Hiệu trưởng 
Mầm non Tà Cáng xã Nà 

Tấu 

100 Cà Thị Ngọc Lan Giáo viên 
Mầm non Tà Cáng xã Nà 

Tấu 

101 Cà Thị Chung Giáo viên 
Mầm non Tà Cáng xã Nà 

Tấu 
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102 Quàng Thị Thanh Giáo viên 
Mầm non Tà Cáng xã Nà 

Tấu 

103 Cầm Thị Lon Phó Hiệu trưởng Mầm non xã Mường Phăng 

104 Lường Thị Ngân Giáo viên Mầm non xã Mường Phăng 

105 
Nguyễn Thị Yến (Nhân 

viên) 
Giáo viên Mầm non xã Mường Phăng 

106 Lường Thị Dương Giáo viên Mầm non xã Mường Phăng 

107 Cà Thị Phúc Giáo viên Mầm non Võ Nguyên Giáp 

108 Cà Thị Châm Giáo viên Mầm non Võ Nguyên Giáp 

109 Cà Văn Hạnh Nhân viên bảo vệ Mầm non Võ Nguyên Giáp 

110 Trần Thị Hằng Giáo viên Mầm non Võ Nguyên Giáp 

111 Mào Thị Vưng Giáo viên Mầm non Võ Nguyên Giáp 

112 Lò Thị Loan Giáo viên Mầm non số 1 xã Pá Khoang 

113 Lò Thị Hoan Giáo viên Mầm non số 1 xã Pá Khoang 

114 Nguyễn Thị Bích Thục Giáo viên Mầm non số 1 xã Pá Khoang 

115 Lường Thị Ngoãn Giáo viên Mầm non số 1 xã Pá Khoang 

116 Trần Thị Hạnh Giáo viên Mầm non số 2 xã Pá Khoang 

117 Lò Thị Dung Giáo viên Mầm non số 2 xã Pá Khoang 

118 Nguyễn Thị Hải Kế toán Mầm non số 2 xã Pá Khoang 

119 Quàng Thị Hồng Vân Giáo viên Mầm non số 2 xã Pá Khoang 

  CẤP HỌC TIỂU HỌC: 99     

1 Nguyễn Văn Toản Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

2 Đỗ Thị Oanh Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

3 Trần Thị Thanh Hà Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

4 Bùi Thị Hiền Nhân viên Văn thư Tiểu học Bế Văn Đàn 

5 Trần Thị Thu Hoài Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

6 Dương Thị Hương Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

7 Vũ Ngọc Quyết Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

8 Bùi Thị Kim Thúy Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

9 Phạm Quốc Vương Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

10 Trần Lệ Quyên Giáo viên Tiểu học Bế Văn Đàn 

11 Phạm Thị Mai Hiên Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

12 Đinh Thị Nụ Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

13 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

14 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

15 Vũ Thị Hồng Thanh Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

16 Đỗ Thị Thanh Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 
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17 Mai Thương Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

18 Hoàng Công Thành Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

19 Trần Thị Lan Anh Giáo viên Tiểu học Nam Thanh 

20 Hoàng Thị Hoài Thu Kế toán Tiểu học Nam Thanh 

21 Nguyễn Thị Bình Minh Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

22 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

23 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

24 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

25 Hoàng Tiểu Oanh Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

26 Vũ Thị Tuyết Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

27 Nguyễn Trung Dũng Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

28 Vũ Hương Giang Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

29 Nguyễn Thị Ca Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

30 Nguyễn Quỳnh Giang Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

31 Lê Thị Thu Hà Giáo viên Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

32 Nguyễn Thị Mỹ Hoàn Giáo viên Tiểu học Noong Bua 

33 Đào Thị Thìn Giáo viên Tiểu học Noong Bua 

34 Bùi Thị Quỳnh Thu Giáo viên Tiểu học Noong Bua 

35 Nguyễn Văn Tuân Giáo viên Tiểu học Noong Bua 

36 Bùi Thị Thanh Xuân 
Nhân viên y tế trường 

học 
Tiểu học Noong Bua 

37 Phạm Thị Vân Giáo viên Tiểu học Noong Bua 

38 Nguyễn Thị Lý Giáo viên Tiểu học Noong Bua 

39 Phạm Thị Mai Kế toán Tiểu học Noong Bua 

40 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên Tiểu học Noong Bua 

41 Tạ Thị Nành Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

42 Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

43 Tường Thị Quỳnh Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

44 Vũ Thị Huế  Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

45 Lê Thị Hường Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

46 Lê Thị Nguyệt Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

47 Đặng Thị Thoa Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

48 Trần Trung Hiếu Nhân Viên Kế toán Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

49 Chu Thị Kim Duyên Giáo viên Tiểu học Tô Vĩnh Diện 

50 Đào Thị Chung Hương Giáo viên Tiểu học Hoàng Văn Nô 

51 Mai Thị Thanh Giáo viên Tiểu học Hoàng Văn Nô 
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52 Ngô Văn Lệ Giáo viên Tiểu học Hoàng Văn Nô 

53 Trần Thị Phúc Văn thư - thủ quỹ Tiểu học Hoàng Văn Nô 

54 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên Tiểu học Him Lam 

55 Thẩm Thị Xuân Giáo viên Tiểu học Him Lam 

56 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Tiểu học Him Lam 

57 Trần Thị Phương Nhung Giáo viên Tiểu học Him Lam 

58 Khúc Thị Dung Giáo viên Tiểu học Him Lam 

59 Đinh Thị Nhung Giáo viên Tiểu học Him Lam 

60 Đào Văn Đoàn Giáo viên Tiểu học Him Lam 

61 Đào Thị Sợi Giáo viên Tiểu học Him Lam 

62 Hoàng Thị Thanh Giáo viên Tiểu học Him Lam 

63 Trần Thị Thương Giáo viên Tiểu học Him Lam 

64 Lê Thị Thuý 
Nhân viên y tế trường 

học 
Tiểu học Him Lam 

65 Trần Thị Lý Giáo viên Tiểu học Số 1 Nà Nhạn 

66 Trần Ngọc Lan Giáo viên Tiểu học Số 1 Nà Nhạn 

67 Nguyễn Văn Huỳnh Giáo viên Tiểu học Số 1 Nà Nhạn 

68 Nguyễn Thị Mai Thu Hằng Giáo viên Tiểu học Số 1 Nà Nhạn 

69 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên Tiểu học Số 1 Nà Nhạn 

70 Lò Văn Lả Giáo viên Tiểu học Số 2 Nà Nhạn 

71 Bùi Thị Chanh Giáo viên Tiểu học Số 2 Nà Nhạn 

72 Quàng Văn Trựa Giáo viên Tiểu học Số 2 Nà Nhạn 

73 Quàng Thị Thủy Giáo viên Tiểu học Số 2 Nà Nhạn 

74 Lê Xuân Dũng Giáo viên Tiểu học Số 2 Nà Nhạn 

75 Vì Thị Thiên Giáo viên Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu 

76 Lò Văn Hoa Giáo viên Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu 

77 Vương Thị Hằng Giáo viên Tiểu học Số 2 xã Nà Tấu 

78 Cầm Thị Thanh Giáo viên Tiểu học Số 2 xã Nà Tấu 

79 Phạm Hoài Thu Giáo viên Tiểu học Số 2 xã Nà Tấu 

80 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Tiểu học Số 2 xã Nà Tấu 

81 Nguyễn Đức Hòa Giáo viên Tiểu học Số 2 xã Nà Tấu 

82 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Tiểu học xã Mường Phăng 

83 Lường Văn Thoa Giáo viên Tiểu học xã Mường Phăng 

84 Lường Thị Cương Giáo viên Tiểu học xã Mường Phăng 

85 Lò Văn Phương Giáo viên Tiểu học xã Mường Phăng 

86 Lò Văn Ánh Giáo viên Tiểu học Võ Nguyên Giáp 
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87 Phạm Thị Tranh Giáo viên Tiểu học Võ Nguyên Giáp 

88 Tòng Văn Thắng Giáo viên Tiểu học Võ Nguyên Giáp 

89 Lường Thị Chỉnh Kế toán Tiểu học Võ Nguyên Giáp 

90 Cà Văn Hoa Nhân viên bảo vệ Tiểu học Võ Nguyên Giáp 

91 Lê Thị Hậu Giáo viên Tiểu học số 1 xã Pá Khoang 

92 Vũ Thị Anh Thái Giáo viên Tiểu học số 1 xã Pá Khoang 

93 Quàng Thị Ngọc Tính Giáo viên Tiểu học số 1 xã Pá Khoang 

94 Vũ Thị Sinh Giáo viên Tiểu học số 1 xã Pá Khoang 

95 Hoàng Thị Sơn 
Nhân viên y tế trường 

học 
Tiểu học số 1 xã Pá Khoang 

96 Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Tiểu học số 2 xã Pá Khoang 

97 Lò Văn Cường Giáo viên Tiểu học số 2 xã Pá Khoang 

98 Tô Minh Điệp Giáo viên Tiểu học số 2 xã Pá Khoang 

99 Lò Văn Cương Nhân viên phục vụ Tiểu học số 2 xã Pá Khoang 

  Cấp Trung học cơ sơ: 95     

1 Hà Thị Duyên Giáo viên THCS Tân Bình 

2 Nguyễn Hữu Du Giáo viên THCS Tân Bình 

3 Nguyễn Quyết Thắng Giáo viên THCS Tân Bình 

4 Nguyễn Hồng Phương Giáo viên THCS Tân Bình 

5 Nguyễn Thị Nguyệt  Giáo viên THCS Tân Bình 

6 Hà Thị Hoài Phương Giáo viên THCS Tân Bình 

7 Vũ Thị Quỳnh Giáo viên THCS Tân Bình 

8 Vũ Tiến Dũng Giáo viên THCS Tân Bình 

9 Lê Thị Thuỳ Hương Giáo viên THCS Tân Bình 

10 Nguyễn Thị Bình Giáo viên THCS Tân Bình 

11 Lại Thị Giang Giáo viên THCS Tân Bình 

12 Đào Thị Ngân Giáo viên THCS Thanh Bình 

13 Hồ Thị Thanh Nga Giáo viên THCS Thanh Bình 

14 Nguyễn Hải Yến Giáo viên THCS Thanh Bình 

15 Chu Quang Trung Giáo viên THCS Thanh Bình 

16 Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Thanh Bình 

17 Phạm Thị Thanh Giáo viên THCS Mường Thanh 

18 Trần Thị Minh Giáo viên THCS Mường Thanh 

19 Trần Hà Phương Giáo viên THCS Mường Thanh 

20 Trần Thị Hương Giáo viên THCS Mường Thanh 

21 Phạm Thị Thảo Giáo viên THCS Mường Thanh 
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22 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên THCS Mường Thanh 

23 Nguyễn Sỹ Tân Giáo viên THCS Mường Thanh 

24 Trịnh Thị Phương Lan Giáo viên THCS Mường Thanh 

25 Ngô Danh Trưởng Nhân viên Kế toán THCS Mường Thanh 

26 Hà Thị Liên Phó Hiệu trưởng THCS Him Lam 

27 Nguyễn Thị Hà Giáo viên THCS Him Lam 

28 Mai Vân Giáo viên THCS Him Lam 

29 Vũ Thị Tuyết Lan Giáo viên THCS Him Lam 

30 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên THCS Him Lam 

31 Phạm Đức Cường Giáo viên THCS Him Lam 

32 Phạm Phú Sảo Giáo viên THCS Him Lam 

33 Bùi Thị Hồng Lan Giáo viên THCS Him Lam 

34 Mai Thị Ngọc Linh Giáo viên THCS Him Lam 

35 Sa Văn Hữu 
Nhân viên y tế trường 

học 
THCS Him Lam 

36 Lê Thị Luyến Giáo viên THCS Him Lam 

37 Nguyễn Tiến Hưng Giáo viên THCS Trần Can 

38 Bùi Thị Dương Giáo viên THCS Trần Can 

39 Phạm Thị Thanh Thuỳ Giáo viên THCS Trần Can 

40 Vũ Thị Bích Nhung Giáo viên THCS Trần Can 

41 Nguyễn Đức Huy Giáo viên THCS Trần Can 

42 Bùi Thị Hải Vân Giáo viên THCS Trần Can 

43 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên THCS Trần Can 

44 Vũ Thị Nhung Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thanh 

45 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Nam Thanh 

46 Nguyễn Đức Biên Giáo viên THCS Nam Thanh 

47 Hà Thị Loan Giáo viên THCS Nam Thanh 

48 Triệu Thị Gái Giáo viên THCS Nam Thanh 

49 Vũ Anh Tuấn Giáo viên THCS Nam Thanh 

50 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên THCS Nam Thanh 

51 Trần Minh Hải Hiệu trưởng THCS xã Nà Tấu 

52 Lê Thị Thảo Giáo viên THCS xã Nà Tấu 

53 Lường Thị Chum Giáo viên THCS xã Nà Tấu 

54 Vũ Ngọc Thắng Giáo viên THCS xã Nà Tấu 

55 Trần Trung Hiếu Giáo viên THCS xã Nà Tấu 

56 Vũ Thị Khánh Giáo viên THCS xã Nà Tấu 
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57 Vũ Thị Quỳnh Giáo viên THCS xã Nà Tấu 

58 Lương Thuý Nở Giáo viên THCS xã Nà Nhạn 

59 Nguyễn Văn Tuệ Giáo viên THCS xã Nà Nhạn 

60 Nguyễn Thị My Giáo viên THCS xã Nà Nhạn 

61 Quàng Văn Hương Giáo viên THCS xã Nà Nhạn 

62 Lường Thị Tình Giáo viên THCS xã Nà Nhạn 

63 Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên THCS xã Nà Nhạn 

64 Đỗ Việt Hùng Phó Hiệu trưởng 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

65 Quàng Văn Hải Giáo viên 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

66 Đỗ Văn Hải Giáo viên 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

67 Lường Văn Nghiên Giáo viên 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

68 Quàng Văn Thương Giáo viên 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

69 Trần Thị Hồng Vân Giáo viên 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

70 Lò Thị Hằng Giáo viên 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

71 Lưu Thị Nga Giáo viên 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

72 Nguyễn Quỳnh Ngọc 
Nhân viên y tế trường 

học 

THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

73 Đào Thị Ái Kế toán 
THCS Võ Nguyên Giáp  

xã Mường Phăng 

74 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

75 Vũ Thị Minh Hải Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

76 Tòng Văn Thưởng Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

77 Vi Văn Hà Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

78 Nguyễn Thị Mai Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

79 Hà Thị Nhung Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

80 Nguyễn Thị Hồng Bích Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

81 Lò Thị Thi Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

82 Hà Thị Tuyến Kế toán TH-THCS Thanh Trường 

83 Phạm Tất Thành Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

84 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên TH-THCS Thanh Trường 

85 Phạm Thị Hạnh Hiệu trưởng TH-THCS Thanh Minh 

86 Nguyễn Thị Thanh Mai Giáo viên TH-THCS Thanh Minh 
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87 Lê Thị Thuần Giáo viên TH-THCS Thanh Minh 

88 Nguyễn Thị Sen Giáo viên TH-THCS Thanh Minh 

89 Phan Thị Diện Giáo viên TH-THCS Thanh Minh 

90 Phan Thị Huế Nhân viên văn thư TH-THCS Thanh Minh 

91 Nguyễn Thái Ngọc Giáo viên TH-THCS Herman 

92 Phan Văn Tam Giáo viên TH-THCS Herman 

93 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên TH-THCS Herman 

94 Đặng Quỳnh Châu Nhân viên phục vụ TH-THCS Herman 

95 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên TH-THCS Herman 

 

./. 
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